TỔNG HỢP ĐỀ GIỮA KỲ NGỮ VĂN 6

      ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT (3 điểm)

     Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
                 “Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.”
                                                                         (Ngữ văn 6, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản?

b. Văn bản thuộc thể loại gì? Hãy nêu khái niệm của thể loại đó?

c. Nêu ý nghĩa của chi tiết “Hàng năm Thủy Tinh vẫn oán nặng thù sâu dâng nước đánh Sơn Tinh”
d. Tìm các từ láy được sử dụng trong đoạn trích.
II. TẬP LÀM VĂN (7 điểm)
         Câu 1: (2 điểm)
                      Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10 câu) nêu cảm nhận của em về một nhân vật trong truyện truyền thuyết mà em đã học trong sách Ngữ văn 6 tập 1?
         Câu 2: (5 điểm) 
                     Em hãy đóng vai nhân vật Sơn Tinh để kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.
------------------HẾT--------------------
                                                                              Người ra đề: Nguyễn Thị Hoa

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT (3 điểm)

     Câu 1: (3 điểm)
a.  - Đoạn văn trên trích từ văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh. (0.5 điểm)
        - Phương thức biểu đạt: Tự sự (0.5 điểm)
            b.   - Văn bản thuộc thể loại: Truyện truyền thuyết.  (0.25 điểm)
                  - Khái niệm: Truyện truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể. (0.5 điểm)
            c. Chi tiết: “Hàng năm Thủy Tinh vẫn oán nặng thù sâu dâng nước đánh Sơn Tinh”:  Giải thích hiện tượng lũ lụt hằng năm ở nước ta. Phản ánh hiện thực cuộc sống lao động vật lộn với thiên tai, lũ lụt hằng năm của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ. (0.5 điểm)
            d. Từ láy: nao núng, ròng rã, vững vàng. (0.75 điểm)
II. TẬP LÀM VĂN (7 điểm)

           Câu 1: (2 điểm)
      * Yêu cầu về hình thức: Học sinh viết đúng đoạn văn theo yêu cầu: câu đúng ngữ pháp, từ ngữ chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy. (0.5 điểm)
                * Yêu cầu về nội dung: Tùy cách diễn đạt và cảm nhận của học sinh chọn nhân vật trong truyện truyền thuyết. (1.5 điểm)
           Câu 2: (5 điểm) 

                * Về hình thức:  (0.5 điểm)
                     - Sử dụng ngôi kể thứ nhất: Người kể chuyện (Sơn Tinh) xưng tôi, ta.
                     - Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: mở bài, thân bài, kết bài.

                     - Trình bày mạch lạc, sạch đẹp

                 * Về nội dung: Học sinh viết đoạn văn, đảm bảo các nội dung sau đây:

                       a. Mở bài: (0.5 điểm)
                           Giới thiệu chung về câu chuyện qua lời kể của Sơn Tinh.
                        b. Thân bài: (3.5 điểm)
                        - Kể về sự việc Vua Hùng thứ mười tám kén chồng cho Mị Nương, con gái của mình.
                 - Kể diễn biến sự việc tranh giành Mị Nương của  Sơn Tinh và Thủy Tinh.

                + Hai người cùng đến cầu hôn, một người ở vùng non cao, một người ở vùng thẳm.

                + Vua ra điều kiện chọn rể

                + Ta  đến trước rước được Mị Nương, Thủy Tinh đến sau không cưới được Mị Nương.

                + Thủy Tinh tức giận bèn đem quân đuổi  theo dâng nước đánh ta.

                + Hai bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, Thủy Tinh kiệt sức đành rút quân về.

                       c. Kết bài: (0.5 điểm) Sự kiện kết thúc truyện hoặc mở ra hướng truyện mới.
                - Hàng năm, Thủy Tinh đều dâng nước lên đánh ta nhưng năm nào cũng thua.

                  - Từ những ngày tháng triền miên cùng ta chống lại thiên tai do Thủy Tinh gây ra, người dân thành Phong Châu đời này qua đời khác đã rút ra được nhiều bài học quý báu. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ luôn chiến thắng, cuộc sống sẽ mãi yên bình, hạnh phúc.
ĐỀ 2
PHẦN I / VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT (3 ĐIỂM)

Câu 1: Đọc đoạn văn sau:
           “Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân.”

                                                           (Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh)

     a. Nêu phương thức biểu đạt chính và ngôi kể của đoạn văn? (0.5 điểm)

     b. Tìm chi tiết hoang đường kỳ ảo trong đoạn văn? Nêu ý nghĩa của chi tiết đó? (1 điểm)

    c. Trong giai đoạn hiện nay, là một học sinh em cần làm gì để giảm thiểu thiên tai, lũ lụt xảy ra hàng năm? (0.5 điểm)

    d. Hãy giải thích nghĩa của từ “nao núng” ? Cho biết em giải thích nghĩa của từ bằng cách nào? (1 điểm)

PHẦN II / TẬP LÀM VĂN (7 ĐIỂM)

Câu 2:  Em hãy viết một đoạn văn ( 7 đến 10 dòng) nêu cảm nhận của em về  nhân vật Thánh Gióng trong văn bản “ Thánh Gióng”. ( 2 điểm)

 Câu 3: Kể lại truyện đã học (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em. (5 điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
Câu 1: (4đ)

a. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự (0,25 điểm)

Ngôi kể: Thứ 3 (0,25 điểm)

b.

* Chi tiết hoang đường kỳ ảo có trong đoạn văn (0,5 điểm)

- Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất...

- Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu. 

*Có ý nghĩa: (0.5 điểm)

- Đó là hình ảnh mang ước mơ, niềm tin hết sức táo bạo cao đẹp của nhân dân ta là có được sức mạnh phi thường khả năng kỳ diệu, để chiến thắng thiên tai, chinh phục thiên nhiên. 

- Thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần đoàn kết, ý thức chống chả quyết liệt của cư dân Việt cổ trong cuộc chiến chống thiên tai. 

c. Trong giai đoạn hiện nay, là một học sinh em cần làm. (0,5 điểm)

-Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh giúp điều hòa khí hậu, chống sói mòn, sạt lở đất...

- Tuyên truyền để mọi người không phá rừng, trồng thêm rừng..

- Không xả rác bừa bãi...
d. Nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa (0,5 đ)

Giải thích bằng cách trình bày khái niệm (0,5 đ)

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (6 ĐIỂM)

Câu 2: ( 2 đ) Viết đoạn văn

Yêu cầu: 

- Hình thức ( 0,5 điểm)

 + Đúng hình thức của một đoạn văn

 + Lời văn trong sáng

+  Đoạn văn trôi chảy, mạch lạc.

                + Hạn chế các lỗi diễn đạt, lỗi chính ta.

 - Nội dung( 1.5 điểm): 

      + Viết đúng chủ đề của đoạn văn ( cảm nhận được về nhân vật) (1.0 điểm)
      + Liên hệ được bản thân ( 0.5 điểm)
Câu 3: (5 đ)

I.Mở bài: Giới thiệu chung về sự việc và nhân vật. (0,5 điểm)

Thời vua Hùng Vương thứ mười tám có con gái tên là Mị Nương, vua truyền lệnh kén rể.

II. Thân bài: Kể lại diễn biến của sự việc theo trình tự thời gian. (3,5 điểm)
- Có hai chàng trai đến cầu hôn Mị Nương: một người ở vùng núi Tản Viên, tên gọi là Sơn Tinh. Một người ở vùng biển, tên gọi là Thủy Tinh. cả hai đều tài giỏi hơn người. Vua phân vân không biết chọn ai nên ra điều kiện: ai đem lễ vật đến trước thì người đó là chồng Mị Nương.

- Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương.

- Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên nổi giận.

- Thủy Tinh và Sơn Tinh giao chiến với nhau.

III. Kết bài: Nêu kết thúc của câu chuyện (0,5 điểm)

  Hằng năm, Thủy Tinh làm mưa gió đánh Sơn Tinh. Đây là chi tiết mà người xưa muốn giải thích về hiện tượng lũ lụt thường xảy ra trong năm.

* Các tiêu chí khác:
 

- Hình thức: 0.5điểm
+ Mức tối đa: nếu viết bài văn đầy đủ 3 phần, các ý trong thân bài được sắp xếp hợp lý; chữ viết rõ ràng. (0,25điểm)

+ Mức chưa tối đa: nếu viết bài văn đầy đủ 3 phần, các ý trong thân bài được sắp xếp hợp lý; chữ viết rõ ràng nhưng còn sai lỗi chính tả. 

- Sáng tạo:

Thể hiện sự tìm tòi trong sáng tạo, phối hợp linh hoạt các phương pháp, sử dụng hiệu quả các yếu tố miêu tả, mang màu sắc cá nhân.
(0,25điểm )

                                                                                    Người ra đề: Nguyễn Thị Huệ
ĐỀ 3
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Đọc kĩ đoạn văn sau: 

     “Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung”.

                                                                                             (Ngữ văn 6, tập 1)
Câu 1.(1 điểm) Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản? Văn bản thuộc thể loại gì?

Câu 2. (1 điểm) Hãy nêu ý nghĩa văn bản trên.

 Câu 3. (1 điểm) Hãy xác định từ ghép trong câu “Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi hóa kiếp thành bọ hung”.

II. TẬP LÀM VĂN

Câu 1. (2 điểm) Viết đoạn văn (7-12 dòng) nêu cảm nhận của em về nhân vật Thánh Gióng. Có sử dụng từ láy( có gạch chân xác định).

Câu 2. (5 điểm) Hãy kể lại truyện “Thánh Gióng” bằng lời văn của em.

                                                                                 Người ra đề:  Vũ Thị Hương
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 3
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I.1

(1 điểm)
	· Đoạn văn trên trích trong văn bản “Thạch Sanh”

· Phương thức biểu đạt: tự sự

· Thể loại : Truyện cổ tích
	0,25

0,5

0,25

	Câu I.2

(1 điểm)
	Ý nghĩa văn bản: Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về sự chiến thắng của những con người lương thiện, chính nghĩa.
	1,0 

	Câu I.3

(1 điểm)
	Từ ghép trong câu văn: hóa kiếp, bọ hung
	1,0

	Câu II.1


	· Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa.
· Về nội dung, HS có thể đạt các ý sau:

· Giới thiệu tên nhân vật, tên truyện

· Nêu những chi tiết tiêu biểu về việc làm của nhân vật

· Nhận xét nhân vật: Thấy Thánh Gióng là biểu tượng rực rỡ một anh hùng dân tộc, yêu nước, có ý thức bảo vệ đất nước, không màng đến danh lợi, là biểu tượng của nhân dân ta,..

· Qua đó, em rút ra được bài học cho bản thân .
	0,25

0,25

0,25

0,75

0,5

	Câu II.2
	*Yêu cầu về kỹ năng trình bày hình thức: Đảm bảo một  bài văn  tự sự có bố cục rõ ràng, hợp lí, tổ chức sắp xếp ý một cách logic, chặt chẽ, hành văn trôi chảy, mạch lạc, chữ viết rõ ràng, cẩn thận, không có quá 3 lỗi về chính tả, dùng từ, diễn đạt…

*Về nội dung, có thể diễn đạt theo các ý chính sau:

I. Mở bài

   Thời gian và không gian xảy ra câu chuyện: Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng 

 II. Thân bài

  1.  Gốc tích lạ lùng của Thánh Gióng

  -  Hai ông bà đã già, chưa có con.

  -  Bà lão giẫm lên một dấu chân khổng lồ, về nhà thụ thai.

  -  Mười hai tháng sau bà sinh một đứa con trai.

  -  Khi ba tuổi chú bé vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi.

   2. Thánh Gióng nói được và lớn nhanh như thổi

  -  Giặc Ân xâm lược, thế giặc mạnh, vua cho sứ giả đi tìm người tài.

 - Chú bé bỗng nhiên nói được, nhờ mẹ mời sứ giả. Nói với sứ giả đúc ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.

  - Chú bé lớn nhanh như thổi, ăn không đủ no. Dân làng góp thóc gạo nuôi  chú.

   3.  Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời, để lại những dấu tích.

  - Giặc đến chân núi Trâu. Sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến.

  - Chú bé vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ, vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang. Tráng sĩ mặc giáp, cầm roi, cưỡi ngựa ra trận.

 - Ngựa xông vào giặc; tráng sĩ cầm roi đánh giặc, ngựa sắt phun lửa thiêu giặc. Giặc chết như rạ.

 -  Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ tre đánh giặc.

 - Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ lên núi, cởi áo để lại cùng ngựa bay lên trời.

 -  Vua phong tráng sĩ là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ

   III. Kết bài

   Hiện nay ở làng Phù Đổng vẫn còn đền thờ Thánh Gióng, những bụi tre đằng ngà, những hồ ao liên tiếp lưu giữ dấu chân ngựa của Thánh Gióng đi qua.
	0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

0,5


ĐỀ 4
PHẦN 1: ĐỌC -  HIỂU VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT ( 3.0 ĐIỂM)

   Đọc đọan văn  và trả lời các câu hỏi sau:

       Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội binh lính cả mười tám nước kéo sang đánh. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ  thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn được hết niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước. 

                                                                           ( Trích Thạch Sanh – Ngữ văn 6 HKI )

Câu 1: ( 1.0 điểm) Văn bản “Thạch Sanh”  thuộc thể loại văn học dân gian nào? Hãy nêu khái niệm của thể loại ấy.

Câu 2: ( 0.5 điểm) Đoạn trích trên kể về sự việc gì? 

Câu 3: ( 1.0 điểm) Giải nghĩa của từ “động binh” . Em giải nghĩa của từ đó bằng cách nào? 

Câu 4: ( 0.5 điểm) Nhân dân ta muốn gửi gắm ước mơ gì qua chi tiết “ Niêu cơm bé xíu ăn hết lại đầy” ?

PHẦN II: PHẦN LÀM VĂN ( 7.0 ĐIỂM)

Câu 1: ( 2.0 điểm) Sau  khi học xong văn bản “Thạch Sanh”  em rút ra được bài học gì? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng ( 5 – 7 dòng) .
Câu 2: ( 5.0 điểm) Em hãy đóng vai nhân vật Sơn Tinh kể lại truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”.                              
                                                            ---HẾT---

                                                                        Giáo viên ra đề: Phạm Thị Đức
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 4
	Câu
	                                       Gợi ý trả lời
	Điểm 

	PHẦN I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT

	1
	· Văn bản “ Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện cổ tích của văn học dân gian.
	0.25 

	
	· Đặc điểm của truyện cổ tích.

    + Kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: Nhân vật bất hạnh, nhân vật dung sĩ, nhân vật thông minh…

+ Có yếu tố hoang đường, kì ảo.

+ Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cái thiện đối với cái ác…
	0.25

0.25

0.25

	2
	  Đoạn trích kể về sự việc: Thạch Sanh đấy lùi được mười tám nước chư hầu.
	0.5

	3
	- “ Động binh”: Huy động quân đội chuẩn bị chiến tranh

-  Cách giải nghĩa: Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
	0.5

0.5

	4
	Chi tiết “ niêu cơm bé xíu ăn hết rồi lại đầy” mang ý nghĩa:

- Tượng trưng cho tình thương, lòng nhân đạo, ước vọng đoàn kết, tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta.

- Ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.
	0.25

0.25

	                                                   PHẦN II: TẬP LÀM VĂN

	1
	Yêu cầu : 

 Hình thức 

+ Viết đúng hình thức của đoạn văn.

+ Không sai lỗi chính tả, diễn  đạt, ngữ pháp.

   Nội dung: Hs có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo một số ý sau.

- Viết đúng chủ đề.

+ Sống phải lương thiện, thật thà và có lòng vị tha  như Thạch Sanh.

+ Không tham lam, ich kỉ, độc ác  như mẹ con Lí Thông.

+ Biết quan tâm, yêu thương người khác.

+ Có nghị lực sống, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn.
	0.5 

1.5

	2


	Yêu cầu

 Hình thức:

+ Viết  đúng kiểu bài văn tự sự. 

+ Đảm bảo bố cục ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài).

+ Không sai lỗi chính tả, diễn đạt, ngữ pháp.

+ Xác định đúng ngôi kể ( Thứ nhất).
	0.5



	
	 Nội dung: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:

a. Mở bai: Giới thiệu chung về câu chuyện qua lời kể của Sơn Tinh.
	0.5

	
	b. Thân bài: - Kể về sự việc Vua Hùng thứ mười tám kén chồng cho Mị Nương, con gái của mình.

- Kể diễn biến sự việc tranh giành Mị Nương của  Sơn Tinh và Thủy Tinh.

+ Hai người cùng đến cầu hôn, một người ở vùng non cao, một người ở vùng thẳm.

+ Vua ra điều kiện chọn rể

+ Ta  đến trước rước được Mị Nương, Thủy Tinh đến sau không cưới được Mị Nương.

+ Thủy Tinh tức giận bèn đem quân đuổi  theo dâng nước đánh ta.

+ Hai bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, Thủy Tinh kiệt sức đành rút quân về.


	3.5

	
	c. Kết bài: - Kết thúc câu chuyện.

+ Hàng năm, Thủy Tinh đều dâng nước lên đánh ta nhưng năm nào cũng thua.

+ Để bảo vệ gia đình và cuộc sống của muôn loài trên mặt đất, ta cùng mọi người đoàn kết một lòng đánh lùi Thủy Tinh.


	0.5


                                                           --- HẾT---

                                                                              Giáo viên ra đề: Phạm Thị Đức

ĐỀ 5

I. ĐỌC -  HIỂU VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT ( 3.0 ĐIỂM)

   Đọc đoạn văn  và trả lời các câu hỏi sau:

       “ Bấy giờ có giặc Ân xâm lược nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói:“Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào đứa bé bảo: “Ông  về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”.

                                                                                                         (Ngữ văn 6, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ truyện dân gian nào?  Truyện dân gian đó thuộc thể loại nào? ( 1 điểm) 

b. Chi tiết chú bé lên ba cất tiếng nói đầu tiên xin đi đánh giặc có ý nghĩa gì? (1 điểm)

c.  Đặt trong ngữ cảnh của đoạn trích trên, từ “sứ giả” có nghĩa là gì? Em đã giải thích nghĩa của từ đó bằng cách nào? ( 1 điểm)

PHẦN II: PHẦN LÀM VĂN ( 7.0 ĐIỂM)

Câu 1: ( 2.0 điểm) Sau  khi học xong văn bản “Thánh Gióng” em hãy một đoạn văn khoảng ( 5 – 7 dòng)  nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng.
Câu 2: ( 5.0 điểm) Kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em.
                                                            ---HẾT---

                                                          Người ra đề: Vũ Thị Hoài Phương
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 5
	Câu
	                                       Gợi ý trả lời
	Điểm 

	PHẦN I. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VÀ TIẾNG VIỆT

	1
	· Văn bản “ Thánh Gióng ” thuộc thể loại truyện truyền thuyết của văn học dân gian.
	1.0 

	
	
	

	2
	Chi tiết chú bé lên ba cất tiếng nói đầu tiên xin đi đánh giặc có ý nghĩa: 

 - Thể hiện lòng yêu nước, ý thức đánh giặc cứu nước của người anh hùng.

   - Khẳng định niềm tin chiến thắng.


	0.5

0.5

	3
	- “ Sứ giả”: là người vâng mệnh vua đi truyền tin tức.

-  Cách giải nghĩa: Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
	0.5

0.5

	4
	
	

	                                                   PHẦN II: TẬP LÀM VĂN

	1
	Yêu cầu : 

 Hình thức 

+ Viết đúng hình thức của đoạn văn.

+ Không sai lỗi chính tả, diễn  đạt, ngữ pháp.

   Nội dung: Hs có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau .
	0.5 

1.5

	2


	Yêu cầu

 Hình thức:

+ Viết  đúng kiểu bài văn tự sự. 

+ Đảm bảo bố cục ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài).

+ Không sai lỗi chính tả, diễn đạt, ngữ pháp.

+ Xác định đúng ngôi kể ( Thứ nhất).
	0.5



	
	 Nội dung: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:

a. Mở bai: Giới thiệu chung về sự việc và nhân vật. Thời vua Hùng Vương thứ mười tám có con gái tên là Mị Nương, vua truyền lệnh kén rể
 .
	0.5

	
	b. Thân bài: Kể lại diễn biến của sự việc, theo trình tự:
- Có hai chàng trai đến cầu hôn Mị Nương: một người ở vùng núi Tản Viên, tên gọi là Sơn Tinh. Một người ở vùng biển, tên gọi là Thủy Tinh. cả hai đều tài giỏi hơn người. Vua phân vân không biết chọn ai nên ra điều kiện: ai đem lễ vật đến trước thì người đó là chồng Mị Nương.
- Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương.
- Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên nổi giận.
- Thủy Tinh và Sơn Tinh giao chiến với nhau.
III. Kết bài

	3.5

	
	c. Kết bài:  Kết thúc câu chuyện.

       Hằng năm, Thủy Tinh làm mưa gió đánh Sơn Tinh. Đây là chi tiết mà người xưa muốn giải thích về hiện tượng lũ lụt thường xảy ra trong năm.


	0.5


                                                                       Giáo viên ra đề: Vũ Thị Hoài Phương
       ĐỀ 6
I. Đọc, Hiểu văn bản – Tiếng Việt (3 điểm)  
 Câu 1. Cho đoạn văn sau:

     Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn ). Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

 a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết thể loại của văn bản? (0.5 điểm)

 b. Chi tiết “Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời” có ý nghĩa gì? (1.5 điểm)  

Câu 2. (1 điểm)

  a. Nêu nguồn gốc và cách viết từ mượn?

  b. Tìm các từ mượn trong câu sau. Cho biết các từ ấy được mượn của tiếng (ngôn ngữ) nào?

   - Ông vua nhạc pốp Mai-cơn Giắc- xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-nét với     việc mở một trang chủ riêng.

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN

  1. Viết đoạn văn từ (6 – 8) câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Thánh Gióng trong văn bản trên. (2 điểm)  

  2. Em hãy kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em.

 (5 điểm)

------------------Hết-------------------

                                                                       Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Liên
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 6
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 

(3 điểm)  
	1.a
  - Đoạn văn trên trích trong văn bản: Thánh Gióng.

  - Thể loại: Truyền thuyết.

  b. Chi tiết “Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời” có ý nghĩa:

  - Gióng trở về cõi vô biên, tác giả dân gian muốn bất tử hóa hình ảnh người anh hùng.

  - Gióng không màng công danh, bổng lộc, địa vị. 

  - Dấu tích của chiến công, Gióng để lại cho quê hương xứ sở.

	0.25 điểm

0.25 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm



	
	2.a  

  - Nguồn gốc từ mượn:  + Tiếng Hán chiếm số lượng nhiều.

                                        + Ngôn ngữ Ấn Âu (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga…)

· Cách viết từ mượn:

+ Các từ mượn đã được Việt hóa thì viết như từ thuần Việt.

+ Những từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn ta dùng dấu gạch nối để nối các tiếng với nhau.

  b. Các từ mượn trong câu văn là:

       - Pốp, in-tơ-nét( Mượn từ tiếng Anh. 

      - Quyết định, lãnh địa (Mượn từ Hán Việt.

                                               
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm



	PHẦN II 

(7 điểm)  
	1.Viết đoạn văn từ (6 – 8) câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Thánh Gióng trong văn bản trên.

* Yêu cầu về hình thức: Đúng hình thức đoạn văn, câu đúng ngữ pháp, từ ngữ chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy, liên kết chặt chẽ

* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo đầy đủ các ý:

   - Từ một đứa bé lên ba tuổi vẫn không biết nói, biết đi, đặt đâu thì nằm đấy nhưng khi giặc Ân sang xâm lược bờ cõi, Gióng đã nhận trách nhiệm đi đánh giặc. Gióng chiến đấu bằng cả tấm lòng yêu nước, với sức mạnh phi thường của mình. 

   -  Đánh thắng giặc Thánh Gióng bay về trời, không màng danh lợi, bổng lộc, Thánh Gióng trở về với cõi vô biên nhưng hình ảnh của người anh hùng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân ta. 

  - Bản thân em là học sinh, em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện thể lực để xứng đáng với người anh hùng Thánh Gióng.
	0.5 điểm

1.5 điểm

	
	
	

	
	2. Em hãy kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em
	5 điểm

	
	*Về hình thức:

· Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.

· Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài.

· Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0.5 điểm

	
	*Về nội dung: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều ý khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	
	a. Mở bài

  - Dẫn dắt giới thiệu truyện em định kể - truyện Thánh Gióng.

  - Giới thiệu về nhân vật, sự việc: Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão sinh được một đứa con trai, đã lên ba mà vẫn không biết đi, biết nói, biết cười, cứ đặt đâu thì nằm đấy.

b. Kể diễn biến của sự việc

  - Giặc Ân sang xâm lược, Thánh Gióng nhận trách nhiệm đi đánh giặc.
  - Thánh Gióng bảo vua làm cho ngựa sắt, roi rắt.

  - Thánh Gióng ăn khỏe, lớn nhanh.

  - Khi ngựa sắt và roi sắt được đem đến, Thánh Gióng vươn vai lớn bổng trở thành tráng sĩ, cưỡi ngựa, cầm roi ra trân.

  - Thánh Gióng xông trận, giết giặc.

  - Roi gãy thì lấy tre làm vũ khí.

  - Thắng giặc, Thánh Gióng bỏ lại giáp trụ, cưỡi ngựa bay về trời.

c. Kết bài. 

  - Vua nhớ công ơn, phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ ngay tại quê nhà.

 - Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kề: Truyện Thánh Gióng sẽ mãi in đậm trong tâm trí em…

 - Liên hệ bản thân.
	0.5 điểm

3.5 điểm

0.5 điểm



	
	
	


*
ĐỀ 7
PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi:

        “Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.”
Câu 1: (1.0 điểm) Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?

Câu 2: (0.5 điểm) Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?

Câu 3: (0.5 điểm) Giải thích nghĩa và kiểu cấu tạo của từ “nao núng”? 

Câu 4: (0.5 điểm) Nêu nội dung khái quát của đoạn văn trên?

Câu 5: (0.5 điểm)  Kể thêm hai văn bản cùng thể loại với văn bản trên mà em biết?

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm) Từ đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về tác hại của thiên tai lũ lụt đối với đời sống của người dân hiện nay.

Câu 2: (5.0 điểm) Kể lại truyện Thánh Gióng theo lời kể của người mẹ Thánh Gióng
                                                                  Giáo viên ra đề: Mai Thị Lan
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	

	
	1
	Đoạn trích trích từ văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh”

Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0.5

0.5

	
	2
	Kể theo ngôi thứ 3
	0,5

	
	3
	Nao núng:  -  Lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa.

                    - Từ ghép.
	0.25

0.25

	
	4
	Nội dung: Thể hiện sức mạnh vượt bậc của Sơn Tinh trong trận đánh với Thủy Tinh
	0.5

	
	5
	Vd:- Thánh Gióng

       Sự tích Hồ Gươm
	0.5

	II
	TẬP LÀM VĂN
	

	
	Câu 1
	Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tác hại của thiên tai lũ lụt đối với đời sống của người dân hiện nay
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn.
	0,25

	
	
	Có đủ các câu mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Câu mở đoạn nêu được vấn đề, các câu thân đoạn triển khai được vấn đề, câu kết đoạn chốt được vấn đề.
	

	
	
	b. Trình bày được những thiệt hại do lũ lụt gây ra
	1.00

	
	
	Thiên tai lũ lụt gây ra rất nhiều thiệt hại cho đời sống của người dân:

- Gây thiệt hại về tính mạng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người

- Tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, gây thiệt hại lớn về kinh tế

- Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn

- Cần bảo vệ môi trường để hạn chế tác hại của thiên tai lũ lụt
	

	
	
	d. Sáng tạo
	0,50

	
	
	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	

	
	
	c. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25

	
	
	Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	

	
	Câu 2
	Kể lại truyện Thánh Gióng theo lời kể của người mẹ Thánh Gióng
	5,00

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn:

Có đủ các phần mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài nêu được vấn đề, phần thân bài triển khai được vấn đề, phần kết bài kết luận được vấn đề.
	0,50

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề bài

Kể lại truyện Thánh Gióng theo lời kể của người mẹ Thánh Gióng
	0,50

	
	
	c. Triển khai nội dung bài viết ; vận dụng tốt các phương thức biểu đạt : tự sự, miêu tả, …

Mở Bài
Vào vai nhân vật, bắt đầu câu chuyện

Thân Bài
* Sự xuất hiện kỳ lạ và quá trình sinh trưởng của Gióng
- Thấy bàn chân to, ướm thử => mang thai, sau 12 tháng mới hạ sinh

- Gióng được sinh ra rất bụ bẫm, nhưng đến khi ba tuổi vẫn không biết nói, cứ đặt đâu nằm đấy

* Quá trình lớn thần kỳ của Gióng
- Nghe sứ giả muốn tìm người tài đánh giặc => cất tiếng nói, đề nghị gọi sứ giả vào.

- Đưa ra những yêu cầu kỳ lạ

- Nấu cơm bao nhiêu cũng không đủ cho Gióng ăn, nhờ hàng xóm giúp

=> Gióng lớn nhanh một cách thần kỳ

* Gióng ra trận chiến đánh giặc:
- Sứ giả mang đầy đủ đồ đến, Gióng nhanh chóng mặc áo vào, leo lên lưng ngựa xông pha

- Đánh giặc tan tác, khi roi sắt gãy thì đã nhổ khóm tre bên đường mà đánh giặc

* Kết quả
Đánh tan được quân giặc.

Kết Bài
Gióng cởi bỏ mũ áo, bay thẳng về trời.
	3,00

	
	
	d. Sáng tạo
	0,5

	
	
	Có cách kể sáng tạo, suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ,...
	

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,5

	
	
	Viết ít sai chính tả, dùng từ, đặt câu
	

	Tổng
	
	
	10.0


ĐỀ 8
         Câu 1: ( 2 điểm)  Em hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém giết chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao Lí Thông xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nữa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bắt hóa kiếp thành bọ hung.”

                                                                                         ( Ngữ văn 6 – tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt chính của  đoạn văn là gì? ( 1điểm) 

b. Đoạn văn thể hiện phẩm chất nào ở nhân vật Thạch Sanh, đồng thời gửi gắm ước mơ gì của nhân dân ta? (1 điểm)

Câu 2 : ( 1điểm)
Cho biết nghĩa của từ chằn tinh, đại bàng( 1điểm) 

Câu 3 : ( 2điểm)
          Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật Thạch Sanh. 
Câu 4: ( 5điểm)

           Kể lại chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em.
--------------HẾT--------------
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Câu 1: ( 2điểm) 

   a. -Đoạn văn trích từ văn bản Thạch Sanh. ( 0,5điểm) 

   -Phương thức biểu đạt chính là tự sự. (0,5 điểm). 

    b.-Việc Thạch Sanh tha tội chết cho Lí Thông thể hiện Thạch Sanh là người nhân nghĩa, phúc hậu khoan dung, độ lượng và giàu lòng vị tha. ( 0,5điểm) 

    -Qua đó gửi gắm ước mơ niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo. Ước mơ về một xã hội “Ở hiền gặp lành”. ( 0,5điểm) 

Câu 2: (1 điểm)
      b.Nghĩa của từ :
      - Chằn tinh:một  loại yêu quái trong thần thoại truyện cổ tích. ( 0,5điểm)

      - Đại bàng:chim ăn thịt có cánh dài và rộng,chân có lông đến tận ngón , sống ở núi cao( 0,5điểm) 

Câu 3: (2 điểm)
          * Yêu cầu về hình thức: Học sinh viết đúng đoạn văn theo yêu cầu: câu đúng ngữ pháp, từ ngữ chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy. (1.0 đ)
          * Yêu cầu về nội dung: Tùy cách diễn đạt và cảm nhận của học sinh chọn nhân vật trong truyện truyền thuyết. (1.0 đ)                                                                                      
Câu 4 (5 điểm).

     I. Mở bài
     Giới thiệu chung về sự việc và nhân vật. Thời vua Hùng Vương thứ mười tám có con gái tên là Mị Nương, vua truyền lệnh kén rể. ( 0,5 điểm)
     II. Thân bài ( 4 điểm)
  Kể lại diễn biến của sự việc, theo trình tự:
   - Có hai chàng trai đến cầu hôn Mị Nương: một người ở vùng núi Tản Viên, tên gọi là Sơn Tinh. Một người ở vùng biển, tên gọi là Thủy Tinh. cả hai đều tài giỏi hơn người. Vua phân vân không biết chọn ai nên ra điều kiện: ai đem lễ vật đến trước thì người đó là chồng Mị Nương.
   - Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương.
   - Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên nổi giận.
   - Thủy Tinh và Sơn Tinh giao chiến với nhau.
     III. Kết bài ( 0,5 điểm)
   - Hằng năm, Thủy Tinh làm mưa gió đánh Sơn Tinh. Đây là chi tiết mà người xưa muốn giải thích về hiện tượng lũ lụt thường xảy ra trong năm.

                                                                   Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Ngọc B

ĐỀ 9

I. Văn bản – Tiếng Việt (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi sau:

       “…Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp sắt, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, lao vào thiên binh vạn mã toát lên bá khí cường liệt dị thường, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Ðám tàn quân giẫm đạp nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). rồi lên đỉnh núi Sóc Sơn cưỡi ngựa bay về trời…”








(Ngữ văn 6, tập một)

a. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào?  Cho biết thể loại của văn bản trên? (1,0 điểm)

b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? (0,5 điểm)

c. Giải thích nghĩa của từ “lẫm liệt” trong câu “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt”. Nghĩa của từ “lẫm liệt” được giải thích theo cách nào? (1,0 điểm)

d. Nội dung chính của văn bản trên là gì? (0,5 điểm)

II. Tập làm văn (7,0đ)

           Câu 1: Hãy viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng. (2 điểm)  

           Câu 2: Kể lại chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em. (5 điểm)
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I. Văn bản – Tiếng Việt (3,0 điểm)

a. Đoạn trích trên thuộc văn bản “Thánh Gióng”(0,5đ). 

Thuộc thể loại:  truyền thuyết. (0,5đ)

b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên: Tự sự (0,5 điểm)

c. Lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm (0,5 điểm)

      Nghĩa của từ “lẫm liệt” được giải thích theo cách: đưa ra từ đồng nghĩa (0,5 điểm)

d. Nôi dung chính: Hình tượng Thánh gióng với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta ngay buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm. (0,5đ) 

II. Tập làm văn (7,0đ)

Câu 1: Hãy viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng. (2 điểm)  

Viết bài văn phải đạt được một số yêu cầu sau:

    - Hình thức (0,5 điểm)

 +  Đúng hình thức của một đoạn văn có : câu chủ đề, các câu còn lại triển khai vấn đề.

 +  Lời văn trong sáng, đúng chính tả, ngữ pháp

 +  Đoạn văn trôi chảy, mạch lạc.

 - Nội dung (1,5 điểm): 

 +  Xác định đúng chủ đề của bài văn: Suy nghĩ về nhân vật Thánh Gióng

· Biểu tượng cho tinh thần dũng cảm, yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta (0,5đ)

· Tinh thần đoàn kết của dân tộc(0,5đ)

· Bài học học sinh tự rút ra trong học tập và cuộc sống (0,5đ)
Câu 2: Kể lại chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn 
Viết bài văn phải đạt được một số yêu cầu sau:

      - Hình thức (1,0 điểm)

 +  Đúng hình thức của một đoạn văn. Có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 +  Lời văn trong sáng, đúng chính tả, ngữ pháp

 +  Đoạn văn trôi chảy, mạch lạc.

 - Nội dung (4,0 điểm): 

     I. Mở bài
     Giới thiệu chung về sự việc và nhân vật. Thời vua Hùng Vương thứ mười tám có con gái tên là Mị Nương, vua truyền lệnh kén rể. ( 0,5 điểm)
    II. Thân bài ( 4 điểm)
  Kể lại diễn biến của sự việc, theo trình tự:
   - Có hai chàng trai đến cầu hôn Mị Nương: một người ở vùng núi Tản Viên, tên gọi là Sơn Tinh. Một người ở vùng biển, tên gọi là Thủy Tinh. cả hai đều tài giỏi hơn người. Vua phân vân không biết chọn ai nên ra điều kiện: ai đem lễ vật đến trước thì người đó là chồng Mị Nương.
   - Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương.
   - Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên nổi giận.
   - Thủy Tinh và Sơn Tinh giao chiến với nhau.
     III. Kết bài ( 0,5 điểm)
   - Hằng năm, Thủy Tinh làm mưa gió đánh Sơn Tinh. Đây là chi tiết mà người xưa muốn giải thích về hiện tượng lũ lụt thường xảy ra trong năm.

                                                                   Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Xuân
ĐỀ 10
I. 
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT ( 3 điểm )

     Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

         “Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung”.

                                                                                             (Ngữ văn 6, tập 1)
1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết thể loại của văn bản? ( 1 điểm )

2. Chi tiết: “Nhưng về đến nửa đường thì chúng (mẹ con Lí Thông) bị sét đánh chết, rồi hóa kếp thành bọ hung” thể hiện khát vọng gì của nhân dân ta? ( 0.5 điểm )

3. Nêu nội dung văn bản trên ( 0.5 điểm )

4. Nghĩa của từ là gì ? ( 0.5 điểm)

5. Chú thích: “Chằn tinh: một loài yêu quoái trong thần thoại, truyện cổ tích” được giải thích bằng cách nào? ( 0.5 điểm )

II. TẬP LÀM VĂN ( 7 ĐIỂM )

Câu 1: Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng.
(2 điểm )

         Câu 2:  Kể lại câu chuyện “Thánh Gióng” bằng lời văn của em. ( 5 điểm )

                                                                       Người ra đề: Nguyễn Thị Hải 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT
	1
	· Văn bản: Thạch Sanh

· Thể loại: Truyện cổ tích
	0.5 đ

0.5 đ

	
	2
	· Thể hiện khát vọng của nhân dân ta về chiến thắng cuối 

cùng của cái thiện đối với cái ác.
	0.5 đ

	
	3
	Nội dung: Thạch Sanh là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng thần kì độc đáo và giàu ý nghĩa. 
	0.5 đ

	
	4
	Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất, hoạt động….) mà từ biểu thị.
	0.5 đ

	
	5
	- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị
	0.5 đ

	

	TẬP LÀM VĂN
	1
	Yêu cầu: 

- Hình thức ( 0.5 đ )

+ Đúng hình thức của một đoạn văn

+ Lời văn trong sáng

+  Đoạn văn trôi chảy, mạch lạc.

+ Hạn chế các lỗi diễn đạt, lỗi chính ta.

 - Nội dung( 1.5 điểm):

       + Viết đúng chủ đề của đoạn văn ( cảm nhận được về nhân vật) (1 điểm)

        + Liên hệ được bản thân ( 0.5 điểm)


	0.5 đ

1 đ

0.5 đ

	
	2
	MB: 

-Giới thiệu truyền thuyết “Thánh Gióng” và nhân vật Thánh Gióng

TB:

1. Gốc tích lạ lùng của Thánh Gióng
- Hai ông bà đã già, chưa có con.

- Bà lão giẫm lên một dấu chân khổng lồ, về nhà thụ thai.

- Mười hai tháng sau bà sinh một đứa con trai.

- Khi ba tuổi chú bé vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi.

2. Thánh Gióng nói được và lớn nhanh như thổi
- Giặc Ân xâm lược, thế giặc mạnh, vua cho sứ giả đi tìm người tài.

- Chú bé bỗng nhiên nói được, nhờ mẹ mời sứ giả. Nói với sứ giả đúc ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.

- Chú bé lớn nhanh như thổi, ăn không đủ no. Dân làng góp thóc gạo nuôi chú.

3. Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời
- Giặc đến chân núi Trâu. Sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến.

- Chú bé vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ, vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang. Tráng sĩ mặc giáp, cầm roi, cưỡi ngựa ra trận.

- Ngựa xông vào giặc; tráng sĩ cầm roi đánh giặc, ngựa sắt phun lửa thiêu giặc. Giặc chết như rạ.

- Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ tre đánh giặc.

- Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ lên núi, cởi áo để lại cùng ngựa bay lên trời.

KB:

- Vua phong tráng sĩ là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ.

· Nêu suy nghĩa của em về nhân vật Thành Gióng

Bài học rút ra cho bản thân
	0.5 đ

4 điểm

0.5 đ


ĐỀ 11
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT (3 điểm)

     Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

          “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy, hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội binh lính cả mười tám nước kéo sang đánh. Thạch sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng”.

                                                                         (Ngữ văn 6, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản?
b. Văn bản thuộc thể loại gì? Hãy nêu khái niệm của thể loại đó?

c. Nêu ý nghĩa của chi tiết tiếng đàn Thạch Sanh?
d. Nghĩa của từ là gì? Hãy giải thích nghĩa của từ “động binh”?

II. TẬP LÀM VĂN (7 điểm)

         Câu 1: (2 điểm)
                      Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10 câu) nêu cảm nhận của em về một nhân vật trong truyện cổ tích mà em đã học trong sách Ngữ văn 6 tập 1?
         Câu 2: (5 điểm) 

                     Em hãy đóng vai nhân vật Sơn Tinh để kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

------------------HẾT--------------------
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN – TIẾNG VIỆT (3 điểm)

     Câu 1: (3 điểm)
b.  - Đoạn văn trên trích từ văn bản: Thạch Sanh. (0.5 điểm)

        - Phương thức biểu đạt: Tự sự (0.5 điểm)

            b.    - Văn bản thuộc thể loại: Truyện cổ tích.  (0.25 điểm)
                  - Khái niệm: HS nêu đúng khái niệm (0.5 điểm)
            c. Ý nghĩa chi tiết tiếng đàn thần: Tượng trưng cho tình yêu, công lí, yêu chuộng hòa bình. Khẳng định tài năng, tâm hồn, tình cảm của chàng dũng sĩ có tâm hồn nghệ sĩ. (0.5 điểm)
            d. -  Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, hoạt động, tính chất, quan hệ...) mà từ biểu thị. (0.5 điểm)
               -  Động binh: huy động quân đội chuẩn bị chiến tranh. (0.25 điểm)
III. TẬP LÀM VĂN (7 điểm)

           Câu 1: (2 điểm)
      * Yêu cầu về hình thức: Học sinh viết đúng đoạn văn theo yêu cầu: câu đúng ngữ pháp, từ ngữ chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy. (0.5 điểm)
                * Yêu cầu về nội dung: Tùy cách diễn đạt và cảm nhận của học sinh chọn nhân vật trong truyện cổ tích. (1.5 điểm)
           Câu 2: (5 điểm) 

                * Về hình thức:  (0.5 điểm)
                     - Sử dụng ngôi kể thứ nhất: Người kể chuyện (Sơn Tinh) xưng tôi, ta.

                     - Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: mở bài, thân bài, kết bài.

                     - Trình bày mạch lạc, sạch đẹp

                 * Về nội dung: Học sinh viết đoạn văn, đảm bảo các nội dung sau đây:

                       a. Mở bài: (0.5 điểm)
                           Giới thiệu chung về câu chuyện qua lời kể của Sơn Tinh.

                        b. Thân bài: (3.5 điểm)
                        - Kể về sự việc Vua Hùng thứ mười tám kén chồng cho Mị Nương, con gái của mình.
                 - Kể diễn biến sự việc tranh giành Mị Nương của  Sơn Tinh và Thủy Tinh.

                + Hai người cùng đến cầu hôn, một người ở vùng non cao, một người ở vùng thẳm.

                + Vua ra điều kiện chọn rể

                + Ta  đến trước rước được Mị Nương, Thủy Tinh đến sau không cưới được Mị Nương.

                + Thủy Tinh tức giận bèn đem quân đuổi  theo dâng nước đánh ta.

                + Hai bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, Thủy Tinh kiệt sức đành rút quân về.

                       c. Kết bài: (0.5 điểm) Sự kiện kết thúc truyện hoặc mở ra hướng truyện mới.
                - Hàng năm, Thủy Tinh đều dâng nước lên đánh ta nhưng năm nào cũng thua.

                  - Từ những ngày tháng triền miên cùng ta chống lại thiên tai do Thủy Tinh gây ra, người dân thành Phong Châu đời này qua đời khác đã rút ra được nhiều bài học quý báu. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ luôn chiến thắng, cuộc sống sẽ mãi yên bình, hạnh phúc.

.............HẾT...........

                                                                                              Người ra đề: Lê Thị Hòa 






